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I. Em hãy tập đọc và học thuộc lòng các từ vựng sau đây và viết mỗi 
chữ 3 lần vào trang giấy trắng. Sẽ có kiểm tra vào tuần tới. 
For each of the following words, write it 3 times on a piece of paper 
and practice reading and memorize them for the quiz next week 
 

1. Coi – to see; to look at; to watch 5. Gói –  to pack;  to wrap 

 
2. Cái còi – a whistle  

 

6. Gọi – to call 

          
3. Chó sói – wolf  

 

7. Giỏi – good (at), clever, 
capable, skilled 
 

4. Đói – hungry 

 

8. Khói – smoke 
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II.  Em hãy đặc câu cho những từ sau đây 

Make sentences for the following words.  
 

1. coi  
 
              

 
2. gói 

 
              

 
3. giỏi 

 
              

 
4. đói 

 
              

 
5. chó sói 
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